ESTE – LIPIT
I. ESTE
1) Cấu tạo phân tử của este: R-COO-R’
2) Gọi tên gốc hiđrocacbon + tên gốc axit (đuôi at)
3) Tính chất
Các este thường là các chất lỏng dễ bay hơi, ít tan trong nước, có mùi thơm đặc trưng.

Phản ứng thủy phân:
-Môi trường axit:

R-COO-R’  +  H-OH  R –COOH   +  R’OH
-Môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

R-COO-R’  +  Na-OH  R –COONa   +  R’OH
Chú ý:
-Khi thủy phân các este của phenol:

R-COO-C6H5   +  2NaOH  R-COO-Na + C6H5ONa  +  H2O
-Khi thủy phân một số este đặc biệt:

R-COO-CH=CH2  +  NaOH  R-COO-Na  + CH3CHO

Tính chất khác: 
Este có gốc hidrocacbon không no có thể tham gia phản ứng cộng 
	Este của axit fomic HCOOR còn có tính chất của andehyt 
4) Điều chế

RCOOH  + R’OH   RCOOR’  +  H2O


CH3COOH  + CHCH   CH3COOCH=CH2
5) Ứng dụng
Este dùng làm dung môi, thủy tinh hữu cơ, chất dẻo, keo dán, chất hóa dẻo, dược phẩm. Một số thủy tinh hữu có mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm
II. LIPIT
1) Khái niệm
-Lipit là hợp chất hữu cơ tạp chức gồm: chất béo, sáp, steroit, photpholipit……Trong chương trình phổ thông chỉ xét chất béo
-Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo
Cấu tạo chất béo
	R1 – COO – CH2
	R2 – COO – CH 
	R3 – COO – CH2
( R1; R2; R3 là các gốc hidrocacbon no hay không no, giống nhau hay khác nhau)
2) Tính chất
a) Tính chất vật lí
· Chất béo rắn (mỡ) : chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
· Chất béo lỏng (dầu): chứa chủ yếu các gốc axit béo không no
· Không tan trong nước tan trong các dung môi hữu cơ, nhẹ hơn nước
b) Tính chất hóa học (là este 3 chức nên có tính chất như este)

PTHH: (C17H35COO)3C3H5  + 3H-OH  3C17H35COOH  + C3H5(OH)3
               Tristearin                                                Axit stearic      	glixerol    

PTHH : (C17H35COO)3C3H5  + 3NaOH  3C17H35COONa  + C3H5(OH)3
                Tristearin                                                Natri  stearat     	glixerol    
· Phản ứng hidro hóa : để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn

PTHH: (C17H33COO)3C3H5  + 3H2   (C17H35COO)3C3H5  
  Triolein (lỏng)                                   Tristearin (rắn)
· Phản ứng oxi hóa : Chất béo để lâu ngày trong không khí, thì các gốc axit không no bị oxi hóa chậm tạo thành các anđehit có mùi khó chịu.
Chú ý
* Chất béo rắn gồm 	(C17H35COO)3C3H5 : tristearin (M = 890)
			(C15H31COO)3C3H5 : tripanmitin (M = 806)
* Chất béo lỏng gồm 	(C17H33COO)3C3H5 : triolein (m=884)
			(C17H31COO)3C3H5 : trilinolein ( m=878)
III. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP
1. XÀ PHÒNG: là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.
2.Phương pháp sản xuất:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa  +    C3H5(OH)3

3. CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP sgk

CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT
Câu 1 : Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, điều chế từ:
	A. CH3OH, CH3COOH 			C. (CH3)2CH –CH2OH, CH3COOH
	B. C2H5COOH, C2H5OH 			D. CH3COOH, (CH3)2CH –CH2 –CH2OH
Câu 2 : Cho các chất có CTCT sau đây :
(1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ; (4) CH3COOH ; (5) CH3CHCOOCH3
											     COOC2H5
(6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5
Những chất thuộc loại este là
	A. (1), (2), (3), (4), (5), (6)			B. (1), (2), (3), (5), (7)
	C. (1), (2), (4), (6), (7)				D. (1), (2), (3), (6), (7)
Câu 3 : Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Na. CTCT của X là
	A. CH3CH2COOH	B. CH3COOCH3	C. HCOOCH3			D. OHCCH2OH
Câu 4 : Hợp chất X có CTCT CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X 
	A. etyl axetat		B. metyl propionat	C. metyl axetat		D. propyl axetat	
Câu 5 : Hợp chất nào sau đây không phải là este
	A. HCOOCH3 	B. CH3OCH3 		C. CH3COOC6H5 		D. CH3COOCH=CH2
Câu 6 : Ứng với CTPT C3H6O2 có số đồng phân của este là
              A. 2.                              B. 3.	                                C. 4.                                  D. 5. 
Câu 7 : Ứng với CTPT C4H8O2 có số đồng phân của este là
              A. 2.                              B. 3.	                                C. 4.                                  D. 5. 
Câu 8 : Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có tổng số đồng phân axit và este là:
	A. 3 			B. 4 			C. 5 				D. 6
Câu 9 : Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở
              A. CnH2n+2O2	                 B. CnH2nO2                              C. CnH2nO                             D. CnH2n+2O
Câu 10 : Đốt cháy hợp chất este no đơn chức, mạch hở, ta luôn có kết quả là
            A. nCO2 < nH2O                 B. nCO2 > nH2O.	                 C. nCO2 = nH2O.	D. ko xác định. 
Câu 11 : Hợp chất CH3-COO-CH=CH2 có tên gọi là
	A. etyl axetat.		B. axetat vinyl.	C. etilen axetat.		D. vinyl axetat.
Câu 12 : Dãy được sắp xếp theo chiều tăng của nhiệt độ sôi là
A. HCOOCH3<C2H5OH<CH3COOH<C2H5COOH.	      
B. HCOOCH3<H2O<CH3COOH<C2H5OH.
   	C. HCOOCH3<C2H5OH <C2H5COOH<CH3COOH.	      
D. C2H5OH<CH3COOH<H2O<HCOOCH3.
Câu 13 : Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là
A. thuận nghịch.				B. không thuận nghịch.	
C. luôn sinh ra axit và ancol.			D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.
Câu 14 : Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn.	       
B. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch.
C. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol.
D. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol. 
Câu 15 : Este C4H8O2 có gốc ancol etyl thì axit tạo nên este đó là 
	A. axit fomic.		B. axit axetic.		C. axit propionic.		D. axit oxalic.
Câu 16 : Este X có CTPT C4H8O2, khi thủy phân cho sản phẩm có pứ tráng gương. CTCT của X là
	A. CH3COOC2H5.	B. C2H5COOCH3.	C. HCOOC3H7.		D. ko xác định.
Câu 17 : Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. CH3COOC2H5	B. C2H5COOCH3	C. C2H3COOC2H5		D. CH3COOCH3 
Câu 18 : Chất X có CTPT C2H4O2. Cho chất X tác dụng với dd NaOH thu được muối và nước. Chất X thuộc loại
A. axit no, đơn chức, mạch hở		B. este no, đơn chức, mạch hở
C. ancol no, đa chức, mạch hở		D. axit không no, đơn chức, mạch hở 
Câu 19 : Thủy phân este E có CTPT C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp được Y bằng 1 phản ứng. Chất E có tên là
	A. etyl axetat		B. metyl propionat	C. ancol etylic		D. propyl fomat	
Câu 20 : X là este cho phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thì thu được 2 muối và nước. CTCT của X là 
A. C6H5-CH=CH-COOH.			B. C6H5-CH=CH-OOC-H.	
C. C6H5-OOC-CH=CH2.			D. CH2=CH-C6H4-COOH.
Câu 21 : Một hợp chất X có CTPT C3H6O2. X không tác dụng với Na nhưng cho phản ứng tráng bạc. CTCT của X là 
A. CH3CH2COOH.				B. HO-CH2CH2-CHO.	
C. CH3COOCH3.				D. HCOO-CH2CH3. 
Câu 22 : Dãy được sắp xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần là 
A. etanol<metyl fomat<axit axetic<etyl axetat.	B. etyl axetat<metyl fomat<etanol<axit axetic.	C. metyl fomat<etanol <etyl axetat <axit axetic.	D. metyl fomat<etyl axetat<etanol<axit axetic.
Câu 23 : X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia được pứ tráng bạc và td được với NaOH. CTCT của X là  
A. HCHO.		B. CH3COOH.		C. HCOOCH3.		D. HCOOH.
Câu 24 : Este C4H8O2 mạch không nhánh, tham gia phản ứng tráng bạc có tên gọi là 
A. isopropyl fomat.	B. propyl fomat.	C. etyl axetat.		D. vinyl axetat.
Câu 25 : Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức, mạch hở của C2H4O2 tác dụng lần lượt với Na, NaOH, Na2CO3 ?
  	A. 1. 			B. 2.			C. 3.  			D. 4.
Câu 26 : Cho các chất: phenol, ancol benzylic, ancol etylic, etyl axetat. Chất vừa tác dụng với dd NaOH, vừa tác dụng với Na là
A. phenol.		B. ancol benzylic.	C. ancol etylic.	D. etyl axetat.
Câu 27 : Trong các công thức sau đây, công thức nào là của lipit :
	A. C3H5(OCOC4H9)3 				B. C3H5(OOCC17H35)3 	
	C. C3H5(COOC15H31)3 			D. C3H5(OCOC17H33)3
Câu 28 : Hãy chọn câu sai khi nói về lipit :
A. Ở nhiệt độ phòng, lipit động vật thường ở trạng thái rắn, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
B. Ở nhiệt độ phòng, lipit thực vật thường ở trạng thái lỏng, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
C. Các lipit đều nặng hơn nước, không tan trong các chất hữu cơ  như xăng, benzen.
D. Các lipit đều nhẹ hơn nước, tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen ...
Câu 29 : Phát biểu nào sau đây không đúng ? 
A. chất béo không tan trong nước
B. chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
C. dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố 
D. chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài không phân nhánh
Câu 30 : Axit stearic là axit béo có công thức :
	A.C15H31COOH 	B. C17H35COOH 	C. C17H33COOH 	D. C17H31COOH
Câu 31 : Tristearin có CTCT thu gọn là 
 	A. (C17H31COO)3C3H5.			B. (C17H35OOC)3C3H5.	
C. (C17H35COO)3C3H5.			D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 32 : Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dd NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng ?
	A. miếng mỡ nổi ; sau đó tan dần
	B. miếng mỡ nổi ; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy
	C. miếng mỡ chìm xuống ; sau đó tan dần
	D. miếng mỡ chìm xuống ; không tan 
Câu 33 : Cho glixerol tác dụng với 2 axit (stearic và panmitic) thì thu được tối đa bao nhiêu trieste ?
A. 4.			B. 5.			C. 6.			D. 8.
Câu 34 : Hãy chọn câu đúng nhất:
A. Xà phòng là muối canxi của axit béo.	B. Xà phòng là muối natri, kali của axit béo
C. Xà phòng là muối của axit hữu cơ.	D. Xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic.
Câu 35 : Xà phòng được điều chế bằng cách
A. phân hủy mỡ.				B. pứ của axit với kim loại.	
C. thủy phân mỡ trong kiềm.			D. thủy phân mỡ trong axit.
Câu 36 : Để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol phải cho vào dd chất nào sau đây ?
	 A. Các axit béo.	B. Glixerol.		C. Nước.		D. Muối ăn.
Câu 37 : Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là
	A. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn
	B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo
	C. sản phẩm của công nghệ hóa dầu
	D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật
Câu 38 : Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thường có một số este. Vai trò của các este này là
	A. làm tăng khả năng giặt rửa			B. tạo hương thơm mát, dễ chịu
	C. tạo màu sắc hấp dẫn			D. làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa
Câu 39 : Chọn phát biểu sai
	A. xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo
	B. muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng
	C. khi đun nóng chất béo với dd NaOH hoặc KOH ta thu được xà phòng
	D. từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp
Câu 40 : Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH và C17H33COOH để thu chất béo có thành phần chứa hai gốc axit của hai axit trên. Số công thức cấu tạo có thể có của chất béo là:
	A. 2 			B. 3  			C. 4 			D. 5
Câu 41: Cho các chất có công thức cấu tạo thu gọn sau: (I) CH3COOH, (II) CH3OH, (III) CH3OCOCH3, (IV) CH3OCH3, (V) CH3COCH3, (VI) CH3CHOHCH3, (VII) CH3COOCH3. Hợp chất nào cho ở trên có tên gọi là metylaxetat?
A. VII	B. III, VII	C. I, II, III	D. IV, V, VI
Câu 42: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na . X thuộc loại chất nào sau đây?
A. Ancol	B. Axit	C. Este	D. Anđehit
Câu 43: Muối của axit béo cao no hoặc không no gọi là :
A. Cacbonat	B. Este	C. Mỡ	D. Xà phòng
Câu 44: Cho các chất sau: (1) Na; (2) NaOH; (3) HCl; (4) Cu(OH)2 /NaOH; (5) C2H5OH; (6)AgNO3/NH3	; (7) CH3COOH.
Chất nào tác dụng được với glixerol ?
A. 1, 3, 4, 7	B. 3, 4, 5, 6	C. 1, 2, 4, 5	D. 1, 3, 6, 7
Câu 45: Các chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) được xếp theo thứ nhiệt độ sôi giảm dần là
A. (3) >(1) >(5) >(4)>(2)	B. (1) > (3) > (4) >(5) >(2)
C. (3) >(1) > (4)> (5) > (2)	D. (3) > (5) > (1) > (4) > (2)
Câu 46: Thủy phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng gọi là
A. phản ứng hiđrat hoá	B. sự lên men	C. phản ứng crackinh	D. phản ứng xà phòng hóa
Câu 47: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có dạng:
A. CnH2n-2O2 (n ≥ 3).	B. CnH2nO2 (n ≥ 2).	C. CnH2nO2 (n ≥ 3).	D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4).
Câu 48: Este có CTPT C3H6O2 có số đồng phân là:
A. 4.	B. 5.	C. 3.	D. 2.
Câu 49: Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
A. HCOOC2H5	B. CH2=CH-COOCH3	C. C2H5COOCH3	D. CH3COOCH=CH2.
Câu 50: Phenyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
A. CH3COOC6H5	B. CH2=CH-COOCH3	C. C2H5COOCH3	D. CH3COOCH=CH2.
Câu 51: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
A. HCOOC2H5	B. CH2=CH-COOCH3	C. C2H5COOCH3	D. HCOOCH=CH2.
Câu 52: Hợp chất X có CTPT C4H8O2. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được muối C2H3O2Na. CTCT của X là:
A. HCOOC3H7.	B. C2H5COOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. C3H7COOH.
Câu 53: Hợp chất X có CTPT C4H8O2. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được muối CHO2Na. CTCT của X là:
A. HCOOC3H7.	B. C2H5COOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. C3H7COOH.
Câu 54: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được:
A. 1 muối và 1 ancol.	B.  1 muối và 2 ancol.	C. 2 muối và 1 ancol.	D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 55: Khi nói về este vinyl axetat, mệnh đề nào sau đây không đúng?
A. Xà phòng hóa cho ra 1 muối và 1 anđehit.
B. Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol.
C. Vinyl axetat là một este không no, đơn chức.
D. Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen.
Câu 56: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit oxalic.	B. axit butiric.	C. axit propionic.	D. axit axetic.
Câu 57: Este C4H8O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit oxalic.	B. axit butiric.	C. axit propionic.	D. axit axetic.
Câu 58: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế vinylaxetat bằng một phản ứng trực tiếp?
A. CH3COOH và C2H3OH.	B. C2H3COOH và CH3OH.
C. CH3COOH và C2H2.		D. CH3COOH và C2H5OH.
Câu 59: Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd KOH dư. Sau phản ứng thu được muối hữu cơ gồm:
A. CH3COOK và C6H5OH.	B. CH3COOK và C6H5OK.
C. CH3COOH và C6H5OH.	D. CH3COOH và C6H5OK.
Câu 60: Tên gọi của este có mạch cacbon thẳng, có thể tham gia phản ứng tráng bạc, có CTPT C4H8O2 là
A. propyl fomat.	B. isopropyl fomat.	C. etyl axetat.	D. metyl propionat.
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. este nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nước.
B. este no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2nO2 (n ≥ 2).
C. phản ứng  thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng  thuận nghịch.
D. đốt cháy este no, đơn chức thu được nCO2>nH2O.
Câu 62: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng:
A. Xà phòng hóa	B. Hydrat hóa	C. Crackinh	D. Sự lên men
Câu 63: Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng. Số phản ứng xảy ra là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 64: Cho lần lượt các chất: HCl, C6H5OH, CH3CH2OH, CH3COOCH3, CH3COOH tác dụng với dd NaOH, đun nóng. Số phản ứng xảy ra là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 65: Phát biểu nào sau không đây đúng?
A. este nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. este no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2nO2 (n ≥ 2).
C. phản ứng  thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng xà phòng hóa.
D. đốt cháy este no, đơn chức thu được nCO2>nH2O.
Câu 66: Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia p.ứ tráng bạc?
A. CH3COOC2H5.	B. HCOOCH=CH2.	C. HCOOC3H7.	D. CH3COOC6H5.

Câu 67: Chất nào sau đây không tạo este với axit axetic?
A. C2H5OH	B. C3H5(OH)3.	C. C2H2	D. C6H5OH
Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.
B. este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là CnH2nO2 (n ≥ 2).

C. Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO.
D. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.
Câu 69: Thủy phân vinylaxetat bằng dd KOH vừa đủ. Sản phẩm thu được là
A. CH3COOK, CH2=CH-OH.	B. CH3COOK, CH3CHO.
C. CH3COOH, CH3CHO.	D. CH3COOK, CH3CH2OH. 
Câu 70: Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. X thuộc loại este
A. no, đơn chức.		B. mạch vòng, đơn chức.
C. hai chức, no.		D. có 1 liên kết đôi, chưa xác định nhóm chức.
Câu 71: Este nào sau đây thủy phântrong môi trường axit cho 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOCH=CH2.	B. CH3COOC6H5.	C. CH3COOC2H5.	D. HCOOCH=CH2.
Câu 72: Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là:
A. thuận nghịch.		B. một chiều.
C. luôn sinh ra axit và ancol.	D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.

Câu 73: Chất béo là trieste của
	A. glixerol với axit hữu cơ.	B. glixerol với axit béo.
	C. glixerol với vô cơ.		D. ancol với axit béo.
Câu 74: Axit nào sau đây không phải là axit béo:
                  A. axit strearic.B. Axit oleic.	C. Axit panmitic.	D. Axit axetic.
Câu 75: Trieste của glixerol với các axit cacboxylic đơn chức có mạch cacbon dài không phân nhánh, gọi là:
                 A. lipit.	B. Protein.	C. cacbohidrat.	D. polieste.
Câu 76: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được sản phẩm là:
	A. C17H35COONa và glixerol.	B. C15H31COOH và glixerol.
	C. C17H35COOH và glixerol.	D. C15H31COONa và etanol.
Câu 77: Phát biểu nào sau đây không đúng?
            A. Mở động vật chủ yếu chứa các gốc axit béo no, tồn tại ở trạng thái rắn.
            B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các gốc axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng.
            C. Hidro hóa dầu thực vật (dạng lỏng) sẽ tạo thành mỡ (dạng rắn).
            D. Chất béo nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nước.
Câu 78: Khi thủy phân tripanmitin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là:
	A. C17H35COONa và glixerol.	B. C15H31COOH và glixerol.
	C. C17H35COOH và glixerol.	D. C15H31COONa và glixerol.
Câu 79: Để biến một số dầu (lỏng) thành mở (rắn) hoặc bơ nhân tạo, thực hiện phản ứng nào sau đây
              A. hidro hóa (Ni,t0).            B. xà phòng hóa.      C. làm lạnh.	D. cô cạn ở nhiệt độ cao.
Câu 80: Triolein có công thức là:
	A. (C17H35COO)3C3H5.		B. (CH3COO)3C3H5.
	C. (C15H31COO)3C3H5.		D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 81: Trong các công thức sau, công thức nào là của chất béo?
          A. C3H5(OCOC4H9)3.       B. C3H5(OCOC13H31)3.    C. C3H5(COOC17H35)3.	    D. C3H5(OCOC17H35)3.
Câu 82: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
	A. 6. 			B. 3. 			C. 5. 			D. 4.
Câu 83: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
	A. phenol. 		B. glixerol. 		C. ancol đơn chức. 		D. este đơn chức.
Câu 84: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH ta thu được sản phẩm là
		A. C15H31COONa và etanol. 		B. C17H35COOH và glixerol.
		C. C15H31COOH và glixerol. 		D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 85: Khi xà phòng hóa tripanmitin bằng dd NaOH ta thu được sản phẩm là
		A. C15H31COONa và etanol. 		B. C17H35COOH và glixerol.
		C. C15H31COONa và glixerol. 	D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 86: Khi xà phòng hóa triolein bằng dd NaOH ta thu được sản phẩm là
		A. C15H31COONa và etanol. 		B. C17H35COOH và glixerol.
		C. C15H31COONa và glixerol. 	D. C17H33COONa và glixerol.
Câu 87: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là
		A. C15H31COONa và etanol. 		B. C17H35COOH và glixerol.
		C. C15H31COOH và glixerol. 		D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 88: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là
		A. triolein		B. tristearin		C. tripanmitin		D. Stearic
Câu 89: Olein là trieste của glixerol với axit oleic. Công thức phân tử của olein là:
		A. C51H92O6 		B. C57H110O6		C. C57H104O6   		 D. C57H102O6 
Câu 90: Cho sơ đồ biến hóa (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn):
	Triolein [image: ] X [image: ]  Y  [image: ] Z.
Tên của Z là:
	A. Axit oleic.		B. Axit panmitic.		C. Axit stearic.		D. Axit linoleic.
Câu 91: Chất béo nào dưới đây là chất béo chưa no:
		A. C51H98O6			B. C57H110O6 		C. C55H104O6			D. C53H102O6 
Câu 92: Phát biểu nào sai ?
	A. Dầu thực vật chứa nhiều axit béo không no. chúng được cơ thể hấp thụ dễ dàng không gây xơ vữa động mạch.
	B. Dầu thực vật tốt cho sức khỏe hơn mỡ động vật.
	C. Dầu mỡ bôi trơn máy móc không phải là este của glixerol với các axit béo mà là este của etylen glicol với các axit béo.
	D. Trong dầu thực vật còn chứa một số vitamin cần thiết cho cơ thể
Câu 93: Phát biểu nào dưới đây về  glixerol là không đúng ?
	A. Hòa tan được Cu(OH)2
	B. Tác dụng với Na dư giải phóng H2 theo tỷ lệ mol 2:3
	C. Tác dụng với CuO đun nóng cho ra hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chức.
	D. Có thể điều chế trực tiếp từ chất béo.
Câu 94: Dầu mỡ bôi trơn máy móc là
	A. Este của etylen glicol với các axit béo.
	B. Este của glixerol với các axit có số cacbon thấp (như HCOOH; CH3COOH...)
	C. Hidrocacbon, sản phẩm của sự chưng cất dầu mỏ.
	D. Hỗn hợp các ancol có ít nhất 2 nhóm –OH trong phân tử.

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 17,6g este đơn chức, mạch hở X với 200ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu được muối hữu cơ Y và 9,2g ancol Z. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat	B. etyl propionate	C. etyl axetat	D. propyl axetat.
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 8,2 g muối hữu cơ Y và một ancol Z. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat	B. etyl propionate	C. etyl axetat	D. propyl axetat
Câu 3: Cho 7,4 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dạng hết với dd KOH, thu được muối và 4,6 gam ancol etylic. Công thức của este là:
A. CH3COOC2H5	B. C2H5COOCH3	C. C2H5COOC2H5	D. HCOOC2H5.
Câu 4 : Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 150ml dd NaOH 1M. Sau khi p.ứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A. 3,28 g	B. 8,56 g	C. 10,20 g	D. 8,25 g
Câu 5: Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 50ml dd NaOH 1M. Sau khi p.ứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A. 4,1 g	B. 8,5 g	C. 10,2 g	D. 8,2 g
Câu 6 : X là một este tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đun 2,2g este X với dung dịch NaOH dư thu được 2,4g muối. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X ?
	A. C2H5COOCH3		B. CH3COOC2H5		C. HCOOC3H7		D. HCOOCH3
Câu 7 : Thuỷ phân hoàn toàn 1,1 gam este no đơn chức X với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 44. Công thức cấu tạo của X là
	A. HCOOC3H7          		B. CH3-CH2-COOCH3     	
	C. CH3COOCH2CH3    		D. tất cả đều đúng.
Câu 8 : Xà phòng hóa 7,04g este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 6,56g muối. X có công thức là
	A. HCOOC3H7		B. CH3COOC2H5		C. HCOOC3H5	D. C2H5COOCH3
Câu 9 : Xà phòng hóa 17,6g este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 9,2g ancol. X có công thức là
	A. HCOOC3H7	        	B. CH3COOC2H5	           C. HCOOC3H5		 D. C2H5COOCH3
Câu 10 : Xà phòng hóa 8,8g este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 8,2g muối. X có công thức là
	A. HCOOC3H7	        	B. CH3COOC2H5	            C. HCOOC3H5	D. C2H5COOCH3
Câu 11 : Cho 13,2g este đơn chức A tác dụng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3g muối. X có công thức là
	A. HCOOCH3		B. CH3COOC2H5		C. HCOOC2H5	D. CH3COOCH3
Câu 12 : 4,4g este đơn chức A tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,1g muối. X có công thức là
	A. HCOOCH3		B. CH3COOC2H5		C. HCOOC2H5	D. CH3COOCH3
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Công thức phân tử este là
A. C2H4O2	B. C3H6O2	C. C4H8O2	D. C5H10O2
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 7,4g một este đơn chức X thu được 6,72 lit khí CO2 (đktc) và 5,4g nước. CTPT  của X là:
A. C2H4O2	B. C3H6O2	C. C4H8O2	D. C5H8O2
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng KOH dư, thấy khối lượng bình tăng 9,3 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là:
A. 0,1 và 0,1.	B. 0,15 và 0,15.	C. 0,25 và 0,05.	D. 0,05 và 0,25.
Câu 16: Đốt cháy hoàn 4,4 gam một este no, đơn chức A, rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và ddX. Đung kỹ ddX thu được 5 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của A là:
A. C2H4O2.	B. C3H6O2.	C. C3H4O2.	D. C4H8O2.
Câu 17: Đốt cháy hoàn 6,6 gam một este no, đơn chức A, rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là:
A. C2H4O2.	B. C3H6O2.	C. C5H10O2.	D. C4H8O2.
Câu 18: Một este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2 , n ≥ 2) thu được 1,8 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
		A. 2,24.	B. 4,48.	C. 3,36.	D. 1,12.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3,6g H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
	  A. 2,24 lít		B. 3,36 lít		C. 1,12 lít	D. 4,48 lít
Câu 20: Đốt cháy 6g X chỉ chứa nhóm chức este thu  được 4,48 lít khí CO2 đkc và 3,6g H2O. CTPT của este X có thể là
	A. C4H8O2		B. C4H8O4		C. C3H6O2	D. C2H4O2
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g 1este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2(đkc) và 2,7g nước. Ctpt của X là 
	A. C4H8O2		B. C4H8O4	C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,22g 1este đơn chức X thu được 0,44g CO2 và 0,18g nước. Ctpt của X là 
	A. C5H10O2		B. C4H8O2		C. C3H6O2	D. C2H4O2
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 2,2g một este  X thu được 2,24 lit CO2 (đkc) và 1,8g nước. Ctpt của X là 
	A. C4H6O2		B. C4H8O2		C. C3H6O2	D. C2H4O2
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 7,8g một este X thu được 11,44g CO2 và 4,68g nước. Ctpt của X là 
	A. C4H8O4		B. C4H8O2		C. C3H6O2	D. C2H4O2
Câu 25 : Khi đốt cháy hoàn toàn este X cho số mol CO2 bằng số mol H2O. Để thủy phân hoàn 9,0g este X cần dùng dd chứa 6 g NaOH. CTPT của este là
		A. C5H10O2		B. C4H8O2		C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g este X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8 g H2O. Nếu cho 8,8 g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH thì tạo 8,2 g muối. CTCT của X là:
      A. C2H5COOCH3.	    B. CH3COOC2H5.	  C. HCOOC3H7.	D. C3H7COOH.
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 14,8 g hợp chất hữu cơ X thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,8 g H2O. Nếu cho 14,8g  X tác dụng với NaOH thì thu được 13,6 g muối. CTCT của X là:
A. CH3COOCH3.	B. HCOOC2H5.	C. HCOOC3H7.	D. C2H5COOH.
Câu 28 : Xà phòng hóa hoàn hoàn 2,22g hỗn hợp 2 este đồng phân X cần vừa đủ 1,2g NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn X cho số mol CO2 bằng số mol H2O CTPT của 2 este là
		A. C5H10O2		B. C4H8O2		C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 29: Khi đốt cháy hoàn toàn este X cho số mol CO2 bằng số mol H2O. Để thủy phân hoàn 12,0g este X cần dùng dd chứa 0,2 mol NaOH. CTPT của este là
		A. C5H10O2		B. C4H8O2		C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X  được 0,3mol CO2 và 0,3mol H2O. nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối. CTCT của este là
		A. HCOOCH3		B. CH3COOC2H5		C. HCOOC2H5	D. CH3COOCH3
Câu 31: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 ( ở đ ktc) và 3,6 g H2O. Nếu cho 4,4g hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,8g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là
		A. etyl propionat	B. metyl propionat		C. etyl axetat		D. isopropyl axetat
Câu 32: Đun 12g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc xt). Đến khi phản ứng kết thúc thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:
A. 70%	B. 75%	C. 62,5%	D. 50%
Câu 33: Cho 6 g axit axetic tác dụng với 9,2 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau p.ứ thu được 4.4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:
A. 75%	B. 25%	C. 50%	D. 55%
Câu 34: Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau p.ứ thu được 4.4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:
A. 75%	B. 25%	C. 50%	D. 55%
Câu 35: Cho 6 g axit axetic tác dụng với 9,2 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), với hiệu suất đạt 80%. Sau p.ứ thu được m gam este. Giá trị của m là:
A. 2,16g	B. 7,04g	C. 14,08g	D. 4,80 g
Câu 36 : Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2-CH2OH có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35g axit axetic đun nóng với 200g ancol isoamylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%
	A. 97,5g			B. 195g		C. 292,5g		D. 159g
Câu 37 : Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100g ancol metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60%
	A. 125g			B. 175g		C. 150g		D. 200g
Câu 38 Este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần C chiếm 40 % khối lượng. CTPT X là		
	A. C5H10O2		B. C4H8O2	C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 39 Este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần H chiếm 8,1 % khối lượng. CTPT X là		
	A. C5H10O2	B. C4H8O2		C. C3H6O2		D. C2H4O2
Câu 40 Este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần C chiếm 54,54 % khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X tác dụng được với dung dịch AgNO3 / NH3 là		
	A. 4.			B. 2.			C. 3.			D. 1.
Câu 41: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 2,34.		B. 4,56.		C. 5,64.		D. 3,48.
Câu 41: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 2,34.		B. 4,56.		C. 5,64.		D. 3,48.
Câu 42: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là
	A. CH3COOCH3 và 6,7 		B. HCOOC2H5 và 9,5
	C HCOOCH3 và 6,7	 		D. (HCOO)2C2H4 và 6,6
Câu 43: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y	 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 2,34.		B. 4,56.		C. 5,64.		D. 3,48.
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:
	A.C2H5COO C2H5 và C2H5COO C3H7	B.C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
	C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5		D.HCOOC3H7 và HCOOC4H9
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